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Ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
––––––––––––––––––––––––––––
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số …………./TTr-STNMT ngày ………. tháng ………. năm 2023.
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[bookmark: tyjcwt][bookmark: 3dy6vkm]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
[bookmark: 1t3h5sf]Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- LĐVP/UBND Tỉnh;
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QUY ĐỊNH
Về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
[bookmark: 2s8eyo1](Ban hành kèm theo Quyết định số          /2023/QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định chi tiết việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Quy định này không quy định về quản lý chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế và các chất thải y tế khác ngoài chất thải y tế quy định tại khoản 1 Điều này. Việc quản lý chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
3. Việc quản lý chất thải y tế khác thực hiện theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: 17dp8vu]Quy định này áp dụng đối với cơ sở y tế bao gồm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược và có phát sinh chất thải y tế nguy hại; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý chất thải y tế nguy hại
1. Chất thải y tế nguy hại phải được phân loại, thu gom riêng biệt với các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt trước khi đưa vào khu vực lưu giữ tại cơ sở phát sinh theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế. Trường hợp chất thải y tế nguy hại được tự xử lý, thu hồi năng lượng tại cơ sở thì căn cứ vào công nghệ, kỹ thuật hiện có, chủ nguồn thải chất thải y tế nguy hại được lựa chọn phân loại hoặc không phân loại chất thải y tế nguy hại.
2. Chất thải lây nhiễm sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được quản lý như chất thải rắn thông thường và được phép thu gom để tái chế theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế. Không được tái chế chất thải y tế nguy hại để sản xuất các đồ dùng, bao bì sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm.
3. Chất thải y tế nguy hại được xử lý theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 4. Phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế nguy hại
1. Việc phân định chất thải y tế nguy hại thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.
2. Việc phân loại chất thải y tế nguy hại thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.
3. Việc thu gom chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.
4. Việc lưu giữ chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.
Chương II
PHƯƠNG THỨC THU GOM, VẬN CHUYỂN 
CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI 
Điều 7. Phương thức thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại
1. Các cơ sở y tế hợp đồng với cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền cấp phép: việc vận chuyển chất thải y tế nguy hại phát sinh tại cơ sở y tế được thực hiện bởi cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
2. Các Trạm y tế phường, xã, thị trấn ưu tiên thực hiện chuyển giao chất thải y tế nguy hại theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp không ký được hợp đồng với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm, cụ thể như sau:
a) Cụm 01 - Trung tâm y tế Thành phố Biên Hòa: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
b) Cụm 02 - Trung tâm y tế thành phố Long Khánh: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn thành phố Long Khánh
c) Cụm 03 - Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu
d) Cụm 04 - Trung tâm y tế huyện Trảng Bom: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn huyện Trảng Bom
e) Cụm 05 - Trung tâm y tế huyện Thống Nhất: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn huyện Thống Nhất.
f) Cụm 06 - Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
g) Cụm 07 - Trung tâm y tế huyện Định Quán: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn huyện Định Quán
h) Cụm 08 - Trung tâm y tế huyện Tân Phú: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn huyện Tân Phú
i) Cụm 09 - Trung tâm y tế huyện Long Thành: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn huyện Long Thành
j) Cụm 10 - Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
k) Cụm 11 - Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ: tiếp nhận, lưu giữ chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.
3. Các Trạm y tế phường, xã, thị trấn theo mô hình cụm quy định tại khoản 2 Điều này thưc hiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại phát sinh từ Trạm y tế đến Trung tâm y tế đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Thiết bị đóng gói chất thải y tế nguy hại khi vận chuyển: túi/hộp/thùng kín để ngăn chặn đổ tràn, rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Túi/hộp/thùng đựng chất thải phải đảm bảo độ bền, kháng thủng, chịu được hóa chất, chịu được rung lắc khi di chuyển; phải có nhãn bên ngoài túi/hộp/thùng ghi đầy đủ các thông tin cơ bản sau: loại chất thải y tế, nơi phát sinh, ngày đóng gói, khối lượng/số lượng chất thải, dấu hiệu cảnh báo theo TCVN 6707:2009, điểm đến của chất thải.
b) Phương tiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 quy định này.
c) Tần suất vận chuyển: chất thải y tế nguy hại từ Trạm y tế phường, xã, thị trấn về Trung tâm y tế của huyện/thành phố với tần suất phù hợp để đảm bảo không được vượt thời gian lưu giữ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Quy định này.
d) Việc bàn giao chất thải y tế nguy hại giữa Trạm y tế phường, xã, thị trấn và Trung tâm y tế của huyện/thành phố phải được ghi vào sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế. 
4. Trung tâm y tế của huyện/thành phố bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế nguy hại đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 4 của quy định này và đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận chất thải y tế nguy hại trong cụm.
5. Các phòng khám tư nhân trong trường hợp chưa tìm được cơ sở dịch vụ xử lý chất thải y tế nguy hại phù hợp, chủ động liên hệ với tổ chức, cá nhân đã đăng ký thông tin với UBND huyện/thành phố hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại. 
Điều 8. Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại
1. Phương tiện, thiết bị vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải bảo đảm đáp ứng các quy định tại Điều 36, Điều 37 và khoản 3 Điều 42 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Phương tiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại của các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển chất thải y tế nguy hại các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 7 phải đăng ký thông tin tại UBND cấp huyện/thành phố và phải đáp ứng: xe có thùng chứa kín hoặc xe bảo ôn chuyên dụng để vận chuyển; phương tiện vận chuyển chính chủ; phải lắp đặt thiết bị định vị và cung cấp tài khoản cho UBND cấp huyện để giám sát, quản lý.
3. Tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển chất thải y tế nguy hại đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 7 phải có hợp đồng xử lý với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để xử lý chất thải y tế nguy hại. 
4. Các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh có chức năng xử lý chất thải y tế nguy hại (theo phụ lục đính kèm) phải hỗ trợ, thỏa thuận ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển quy định tại khoản 3 điều này.
Chương III
ĐỊA ĐIỂM XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI
Điều 9. Địa điểm xử lý chất thải y tế nguy hại 
1. Xử lý tại chỗ:
a) Các cơ sở y tế đã được đầu tư công trình xử lý chất thải y tế nguy hại đảm bảo theo quy định thì tự xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh trong khuôn viên cơ sở phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 70 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định cho tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
b) Việc quản lý, vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế
2. Xử lý tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền cấp phép: 
a) Các cơ sở y tế không được đầu tư công trình xử lý chất thải y tế nguy hại hoặc có công trình xử lý chất thải y tế nguy hại nhưng bị hỏng hoặc hoạt động không hiệu quả thì hợp đồng với cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
b) Trung tâm y tế của huyện/thành phố ký hợp đồng chuyển giao chất thải y tế nguy hại tiếp nhận từ các đơn vị trong cụm với cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
c) Số lượng chất thải sau mỗi lần chuyển giao phải được ghi đầy đủ trong sổ giao nhận chất thải theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định tại mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 10. Thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại trong trường hợp có phát sinh dịch bệnh quy mô lớn
1. Sở Y tế chủ trì hướng dẫn việc phân định, phân loại, lưu giữ chất thải y tế tại nơi phát sinh dịch bệnh; 
[bookmark: _3rdcrjn][bookmark: 26in1rg]2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại từ nơi phát sinh đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
a. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quy định này.
b. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế nguy hại đối với các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc hồ sơ tương đương của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn, tuyên truyền và phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.
d. Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định khi có sự thay đổi các quy định của pháp luật hoặc thực tế công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh có những phát sinh cần phải điều chỉnh công tác quản lý.
đ. Tổng hợp, báo cáo kết quả quản lý chất thải nguy hại (bao gồm cả chất thải y tế nguy hại) theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Sở Y tế
a) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quy định này. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.
b) Chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế của đơn vị; cân đối, bố trí đảm bảo kinh phí, nhân lực để thực hiện quản lý chất thải y tế.
c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
d) Kịp thời thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường về các thay đổi trong thực tế công tác quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định phù hợp theo quy định.
đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa và đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp, thay thế các công trình xử lý chất thải y tế theo quy định.
e) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án quản lý chất thải y tế nguy hại (nếu có) theo quy định pháp luật về đầu tư công nhằm đáp ứng yêu cầu chủ động xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh.
4. Công an tỉnh
Chỉ đạo lực lượng thuộc Công an tỉnh, công án cấp huyện, cấp xã thực hiện chức năng phòng ngừa, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. 
Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa
1. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện quyết định này trên địa bàn quản lý. Tổ chức truyền thông, phố biến pháp luật về quản lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế và các đối tượng liên quan trên địa bàn quản lý.
2. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế đối với các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.
3. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý về việc quản lý chất thải y tế đặc biệt là chất thải y tế nguy hại.
4. Xem xét thông tin, điều kiện phương tiện của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia vận chuyển chất thải y tế nguy hại theo khoản 2 Điều 8 Quy định này và công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được phép thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại trên địa bàn.
[bookmark: lnxbz9]5. Hàng năm, xem xét bố trí kinh phí cho công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn.
Điều 13. Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn
1. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyền truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý chất thải y tế nguy hại của các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý.
[bookmark: 35nkun2]2. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế nguy hại của các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý.
3. Thông báo đến các phòng khám tư nhân danh sách các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia vận chuyển chất thải y tế nguy hại đã được UBND huyện/thành phố công bố.
Điều 14. Trách nhiệm của cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh  
1. Thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Phân công lãnh đạo cơ sở y tế phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế; bố trí các bộ chuyên trách về công tác quản lý chất thải y tế; giao nhiệm cụ cho khoa, phòng, bộ phận phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế; bố trí nhân viên của cơ sở y tế hoặc phối hợp đơn vị bên ngoài để thực hiện vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ (đối với cơ sở y tế tự xử lý chất thải).
3. Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế hoặc tích hợp trong kế hoạch hoạt động chung hằng năm của cơ sở y tế; bố trí kinh phí để thực hiện việc quản lý chất thải y tế.
4. Thực hiện việc xác định các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp theo quy định của Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.
5. Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm cả phương án xử lý trong trường hợp chất thải y tế gia tăng bất thường do dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng).
6. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho nhân viên, người lao động và các đối tượng có liên quan các quy định về quản lý chất thải y tế. 
7. Bố trí đủ kinh phí, nhân lực, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.
8. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế và hồ sơ quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.
Điều 15. Điều khoản thi hành
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện quy định này.
2. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quy định này và các quy định của ngành y tế.
3. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, tuyền truyền nội dung quy định này đến các cơ sở y tế và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thục hiện. 
4. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ sở y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


PHỤ LỤC 1
Danh sách các cơ sở cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế tại tỉnh Đồng Nai được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp phép
(Kèm theo Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
	Số tt
	Tên cơ sở xử lý CTNH
	Địa chỉ văn phòng, cơ sở ĐT, Fax, email

	1
	Công ty TNHH TM MT Thiên Phước
	Địa chỉ văn phòng: 11/02/19 khu phố 11, đường Nguyễn Văn Tiên, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT: 0918741172      Fax: 02513997461
Email: cty.thienphuoc@yahoo.com.vn
CS: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại
Địa chỉ: xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

	2
	Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2
	Địa chỉ văn phòng: E189, tổ 3, KP5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT: 02513991413      Fax: 02513991413
Email: hung_dntnthanhtung2@yahoo.com
CS: Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại
Địa chỉ: xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251961449        Fax: 02513991413

	3
	Công ty TNHH Tân Phát Tài
	Địa chỉ: Lô E8, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 02513892882      Fax: 02513971688    Email: phattai@hcm.vnn.vn   
CS:  Nhà máy tiêu hủy chất thải, phế liệu giày da 
Địa chỉ: ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 02513865779      Fax: 02513971688

	4
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Thiên Long
	Địa chỉ: Ấp Đất Mới, tỉnh lộ 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 0862780662     Fax: 0862943878      Email: info@phucthienlong.com 
CS: Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt - công nghiệp - nguy hại 
Địa chỉ: Ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 0862780662

	5
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
	Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 02518890888      Fax: 02518890199      Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn 
CS 1: Khu xử lý chất thải Quang Trung - Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
ĐT: 0618890888        Fax : 0618890199   CS2: Trạm xử lý hóa lý chất thải lỏng - Số 5, Đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

	6
	Công ty TNHH Cù Lao Xanh
	Địa chỉ: Tổ 11, ấp 7, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 02513743473      Fax: 02513740470        Email:vuvanchu@yahoo.com.vn

	7
	Công ty Cổ phần Thương mại Tài Tiến
	Địa chỉ: F228, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
ĐT: 02513940188         Fax: 02513940168 Email: dntn.taitien@gmail.com 
CS: Chi nhánh Nhà máy xử lý CTNH và CTR sinh hoạt - Công ty Cổ phần Thương mại Tài Tiến
Địa chỉ: Ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

	8
	Công ty Cổ phần môi trường Tân Thiên Nhiên
	Địa chỉ văn phòng: ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: 0902789899
E-mail:tanthiennhiencompany@gmail.com
CS: Nhà máy xử lý CTNH Tân Thiên Nhiên. Địa chỉ: ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: 0902789899 
E-mail:tanthiennhiencompany@gmail.com

	9
	Công ty Cổ phần môi trường Quốc Đại Thành
	Địa chỉ văn phòng: Số 383, khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.     
Điện thoại: 0962928367                      
E-mail: quocdaithanh.mt@gmail.com
CS: Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại, công suất 42 tấn/ngày. 
Địa chỉ: Lô C4, Khu xử lý chất thải Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: 0251381672      
E-mail: haiau.qdt@gmail.com

	10
	Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh
	Địa chỉ văn phòng: Số 172 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Đông Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.     
Điện thoại: 0837733209                     
E-mail: hoangthai0618@gmail.com
CS: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại Vĩnh Tân. 
Địa chỉ: xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 
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?Y BAN NHÂN DÂN  

T?NH Đ?NG NAI 

––––––––––––––––––––– 

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM 

Đ?c l?p - T? do - H?nh phúc  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

S?:          /2023/QĐ-UBND Đ?ng Nai, ngày       tháng       năm 2023 

 

QUY?T Đ?NH 

Ban hành Quy đ?nh v? thu gom, v?n chuy?n và x? lý  

ch?t th?i y t? nguy h?i trên đ?a bàn t?nh Đ?ng Nai 

–––––––––––––––––––––––––––– 

?Y BAN NHÂN DÂN T?NH Đ?NG NAI 

Căn c? Lu?t T? ch?c chính quy?n đ?a phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn c? Lu?t Ban hành văn b?n quy ph?m pháp lu?t ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn c? Lu?t s?a đ?i, b? sung m?t s? đi?u c?a Lu?t T? ch?c Chính ph? và 

Lu?t T? ch?c chính quy?n đ?a phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn c? Lu?t s?a đ?i, b? sung m?t s? đi?u c?a Lu?t Ban hành văn b?n quy 

ph?m pháp lu?t ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn c? Lu?t B?o v? môi trư?ng ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn c? Ngh? đ?nh s? 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 c?a 

Chính ph? quy đ?nh chi ti?t m?t s? đi?u c?a Lu?t B?o v? môi trư?ng; 

Căn c? Thông tư s? 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 c?a B? Y 

t? quy đ?nh v? qu?n lý ch?t th?i y t? trong ph?m vi khuôn viên cơ s? y t?; 

Căn c? Thông tư s? 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 c?a 

B? Tài nguyên và Môi trư?ng v? vi?c quy đ?nh chi ti?t m?t s? đi?u c?a Lu?t B?o 

v? Môi trư?ng; 

Theo đ? ngh? c?a Giám đ?c S? Tài nguyên và Môi trư?ng t?i T? trình s? 

…………./TTr-STNMT ngày ………. tháng ………. năm 2023. 

QUY?T Đ?NH: 

Đi?u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định v? thu gom, v?n 

chuy?n và x? lý ch?t th?i y t? nguy h?i trên đ?a bàn t?nh Đ?ng Nai 

Đi?u 2. Quyết định này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày ký. 

Đi?u 3. Chánh Văn phòng ?y ban nhân dân t?nh; Th? trư?ng các s?, ban, 

ngành c?p t?nh; Ch? t?ch ?y ban nhân dân các huy?n, thành ph?; Ch? t?ch ?y 

D? TH?O 

 

